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KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 23-CTR/TU NGÀY 28/6/2018 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 23-NQ/TW NGÀY 22/3/2018 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
Căn cứ Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 23); Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 28/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/3/2018 về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là Chương trình hành động số 23);
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2621/TTr-SCT ngày 19/9/2018; Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 28/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 23 và Chương trình hành động số 23, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể xã hội trong việc xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia và xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 23 nhằm cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu; xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo từng giai đoạn và phân công tổ chức thực hiện hiệu quả.
- Nghiên cứu, phổ biến, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện mục tiêu Chương trình hành động số 23 đề ra, góp phần thực hiện Nghị quyết số 23.
2. Yêu cầu
- Phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tới các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội, ngành nghề và người dân trên địa bàn tỉnh.
- Trên cơ sở nội dung Chương trình hành động số 23, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện cụ thể theo đúng mục tiêu đề ra; hàng năm tổ chức sơ, tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 23; đúc rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại, đề ra giải pháp, biện pháp, hình thức mới và phù hợp để thực hiện hiệu quả hơn trong những năm tiếp theo.
- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước trong xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp quốc gia nói chung và chính sách phát triển công nghiệp Quảng Ninh nói riêng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Việc tổ chức thực hiện Chương trình hành động phải được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, đạt hiệu quả thiết thực, tránh hình thức; đồng thời đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, của từng ngành, từng địa phương.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Quan điểm chỉ đạo
- Xây dựng đồng bộ, tuân thủ đầy đủ, tôn trọng, vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của thị trường, gắn liền với quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá chiến lược.
- Khai thác tối đa các nguồn lực trong nước và tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Quảng Ninh, đồng thời thu hút có hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài. Phát huy vai trò tích cực của thị trường trong huy động và phân bổ các nguồn lực cho phát triển công nghiệp.
- Chính sách phát triển công nghiệp phải gắn với phát triển các ngành kinh tế khác; phát triển theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, gắn sản xuất với thị trường, với khoa học công nghệ; khai thác triệt để thành tựu của công nghiệp 4.0, lợi thế địa kinh tế để phát triển nhanh, chuyên sâu một số ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược, có lợi thế cạnh tranh.
- Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo là chủ đạo; phát triển công nghiệp 4.0, công nghiệp tái tạo, công nghiệp thân thiện môi trường; phát triển công nghiệp chế tạo thông minh, công nghiệp giải trí là bước đột phá; chú trọng phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp sáng tạo.
- Coi trọng đổi mới sáng tạo, trong đó yếu tố nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ.
- Chính sách phát triển công nghiệp gắn với phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; tăng cường tiềm lực, tận dụng và phát triển liên kết công nghiệp quốc phòng, an ninh với công nghiệp dân sinh. Chủ động hội nhập quốc tế, liên kết, hợp tác quốc tế để phát triển công nghiệp sáng tạo.
2. Mục tiêu
2.1 Mục tiêu tổng quát:
- Đến năm 2030, Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó một số ngành công nghiệp của tỉnh có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần đưa Việt Nam hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
- Tầm nhìn đến năm 2045, Quảng Ninh phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp phát triển hiện đại góp phần đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển hiện đại.
2.2 Mục tiêu cụ thể đến năm 2030:
- Tỷ trọng công nghiệp trong GRDP đạt trên 45%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt khoảng 35%.
- Giảm dần tỷ trọng của các ngành công nghiệp khai thác khoáng sản (than, đá, sét,...), công nghiệp xi măng, công nghiệp nhiệt điện...
- Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt tối thiểu 45%.
- Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân trên 10%/năm, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt bình quân trên 15%/năm.
- Tốc độ tăng năng suất lao động công nghiệp đạt bình quân 15-17%/năm.
- Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ đạt trên 80%.
- Xây dựng được một số cụm liên kết ngành công nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp Quảng Ninh có quy mô lớn, đa quốc gia, có năng lực cạnh tranh quốc tế và sản phẩm công nghiệp khác biệt, nổi trội.
3. Định hướng:
Bối cảnh trong nước và quốc tế trong tiến trình hội nhập, với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững; định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quảng Ninh, như sau:
- Xây dựng chính sách phát triển công nghiệp một cách bền vững ổn định, duy trì các ngành công nghiệp có lợi thế của tỉnh như than, điện, xi măng, vật liệu xây dựng. Khai thác than bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phù hợp với mục tiêu phát triển du lịch và nâng cao chất lượng môi trường sống; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; phát triển công nghiệp có chọn lọc, ưu tiên phát triển công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghiệp điện tử; tập trung ưu tiên nguồn lực phát triển các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch của tỉnh theo hướng ưu tiên một số khu, cụm công nghiệp chuyên sâu; đảm bảo khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế, sự khác biệt của từng khu, cụm công nghiệp. Tiếp tục duy trì phát triển các ngành khai thác khoáng sản phi kim loại; gốm sứ và hàng thủ công mỹ nghệ; sản xuất vật liệu xây dựng và cơ khí. Thu hút đầu tư đổi mới công nghệ trong khai thác than, nhiệt điện, vật liệu xây dựng theo hướng “xanh hóa” thân thiện môi trường, hợp lý, bền vững. Đầu tư phát triển công nghiệp địa phương, trọng tâm là công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, công nghiệp công nghệ cao.
- Xây dựng chính sách phát triển nhóm ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh như chế biến nông - lâm - thủy hải sản và thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng như may mặc, giày dép, đồ gỗ, công nghiệp nặng như máy động lực và máy nông nghiệp, chế tạo thiết bị, lắp ráp cơ điện tử, xe máy, ngành tiểu thủ công nghiệp...
- Xây dựng chính sách phát triển nhóm ngành công nghiệp nền tảng (hay còn gọi là trọng yếu) bao gồm các ngành công nghiệp cơ bản sản xuất tư liệu sản xuất như các ngành hạ tầng và năng lượng; một số ngành cơ khí, hóa chất cơ bản ... để đảm bảo đáp ứng nhu cầu an ninh, an sinh, bảo đảm tự chủ trong điều kiện có biến động lớn trên thị trường trong nước và thế giới; đồng thời làm nền tảng cho các ngành công nghiệp khác phát triển.
- Xây dựng chính sách phát triển nhóm ngành công nghiệp có tiềm năng bao gồm các ngành công nghiệp sử dụng hàm lượng tri thức và công nghệ cao như điện tử - viễn thông tin học, cơ khí chế tạo, hóa chất... là nhóm các ngành công nghiệp tuy hiện nay giá trị sản xuất còn khiêm tốn nhưng có lợi thế cạnh tranh so sánh động mà ngành công nghiệp cần phải thực hiện chuyển dịch mạnh mẽ trong thời gian tới.
- Xây dựng chính sách phát triển công nghiệp nông nghiệp: Trọng tâm đầu tư phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, gắn với nuôi, trồng, chế biến các sản phẩm từ nông - lâm - thủy sản phục vụ tiêu thụ, du lịch và xuất khẩu. Tăng cường khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế địa phương, nâng dần tỷ trọng công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp khu vực nông thôn.
4. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
1- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách phát triển công nghiệp
(1) Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 23/NQ-TW ngày 22/3/2018 của Bộ chính trị, Chương trình hành động số 23-/CTr-TU ngày 28/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh “thực hiện về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045” và Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và quyết tâm hành động trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách phát triển công nghiệp. (2) Tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về các nội dung, quan điểm chỉ đạo của Đảng, các mục tiêu phát triển công nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. (3) Tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng chính quyền, tránh tư tưởng cục bộ, lợi ích nhóm, tư duy nhiệm kỳ, duy ý chí trong tiếp cận và xây dựng chính sách phát triển công nghiệp. Phát hiện, cổ vũ, biểu dương nhân tố mới và nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực phát triển công nghiệp.
2- Xây dựng chính sách quy hoạch phát triển công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh và Quy hoạch chung xây dựng vùng tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050
(1) Tổ chức triển khai, thực hiện tốt 7 quy hoạch chiến lược quan trọng đã công bố với không gian phát triển kinh tế của Quảng Ninh là “một tâm, hai tuyến, đa chiều, hai mũi đột phá”; đồng thời đẩy mạnh công tác quy hoạch từ cấp tỉnh đến cấp huyện, rà soát các quy hoạch không còn phù hợp... và thực hiện một cách hiệu lực, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương. (2) Chính sách quy hoạch công nghiệp theo hướng giảm ngành công nghiệp khai thác khoáng sản, tăng công nghiệp chế biến, chế tạo; phát triển công nghiệp “xanh”, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp thông minh... (3) Tập trung thực hiện tốt nội dung các quy hoạch, chính sách quy hoạch, trong đó có quy hoạch phát triển công nghiệp Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; việc thực hiện các quy hoạch chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”; nâng cao năng suất, hiệu quả, năng lực cạnh tranh và thương hiệu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh.
3- Chính sách phân bố không gian và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp và cơ cấu lại các ngành công nghiệp
(1) Xây dựng chính sách công nghiệp để tập trung phát triển 8 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực, gồm: (i) Nhóm sản phẩm khoáng sản than; (ii) Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng (cát, đá, gạch, ngói, gạch men...); (iii) Nhóm sản phẩm điện năng; Máy móc thiết bị điện (máy biến thế, động cơ điện...); (iv) Nhóm sản phẩm gốm, sứ (gốm mỹ nghệ, sứ dân dụng...); (v) Sản phẩm sợi, quần áo may sẵn, giày dép và sản xuất phụ kiện; (vi) Nhóm sản phẩm cơ khí: Máy móc thiết bị công nghiệp (máy mỏ, máy công tác); Ô tô, xe máy và sản xuất linh kiện, phụ tùng; (vii) chế biến lâm sản (hàng mộc mỹ nghệ, hàng gia dụng...); (viii) Sản phẩm chế biến thủy sản, thực phẩm, đồ uống,... (2) Xây dựng chính sách công nghiệp ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, gồm: (i) Công nghiệp cơ khí: Cơ khí chế tạo ô tô, xe máy, máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp, xây dựng... (ii) Công nghiệp điện, điện tử: Sản phẩm thiết bị điện, điện tử, thông tin liên lạc, công nghệ thông tin, linh kiện phụ kiện... (iii) Phát triển các sản phẩm công nghệ cao, hiện đại, vật liệu mới. (3) Xây dựng chính sách công nghiệp phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế so sánh, gồm: (i) Công nghiệp chế biến lâm sản, thủy sản, thực phẩm; (ii) Công nghiệp khai thác khoáng sản theo quy hoạch. (4) Xây dựng chính sách công nghiệp phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ: Quảng Ninh có các ngành công nghiệp hỗ trợ chủ yếu là: (i) Ngành công nghiệp cơ khí; (ii) Ngành điện - điện tử; (iii) Ngành dệt may - giày dép. (5) Xây dựng chính sách công nghiệp phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và năng lượng mới nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo thực hiện mục tiêu về tăng trưởng xanh, giảm thiểu biến đổi khí hậu và cung cấp đầy đủ năng lượng với giá hợp lý, làm động lực phát triển cho các ngành công nghiệp khác. (6) Xây dựng chính sách công nghiệp nhằm thúc đẩy, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng trong các ngành công nghiệp: (i) Tăng cường áp dụng hệ thống tổ chức sản xuất tiên tiến và ứng dụng công nghệ cao, công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong sản xuất công nghiệp, (ii) Xây dựng và nâng cấp chuỗi giá trị các sản phẩm của các ngành công nghiệp, như dệt may, da giày, chế biến thực phẩm, điện tử,... nhằm nâng cao giá trị gia tăng và khả năng tham gia mạng lưới sản xuất kinh doanh toàn cầu, khai thác một cách có hiệu quả quá trình hội nhập và tự do hóa thương mại mạnh mẽ; phát triển thí điểm cụm liên kết ngành công nghiệp trong một số ngành công nghiệp ưu tiên; đẩy mạnh đưa hàng Việt Nam vào hệ thống phân phối của các thương hiệu nước ngoài, (iii) Tăng cường hiệu quả khai thác và sử dụng của các ngành công nghiệp khai thác khoáng sản, đặc biệt là đối với các ngành công nghiệp than, vật liệu xây dựng, cát, đá, sỏi,...
4- Xây dựng chính sách công nghiệp thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp nền tảng nhằm tạo tác động lan tỏa cho toàn ngành công nghiệp
(1) Lựa chọn một số ngành công nghiệp mũi nhọn công nghiệp nền tảng để ưu tiên phát triển theo hướng phải đáp ứng các nguyên tắc: Dựa trên kết quả phân tích khách quan về tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Quảng Ninh; là ngành có khả năng tham gia sâu vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; sử dụng các công nghệ sạch, thân thiện môi trường; có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao; một số ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động mà Quảng Ninh có lợi thế. (2) Phát triển một số ngành công nghiệp có lợi thế và phù hợp với xu thế phát triển của thế giới như: Công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh; công nghệ sinh học ở trình độ tiên tiến của thế giới, đáp ứng được yêu cầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nhằm tạo ra nền tảng công nghệ số cho các ngành công nghiệp khác; công nghệ sản xuất, lắp ráp ô tô, ô tô thông minh; công nghiệp dịch vụ cảng biển - logistics; công nghiệp vật liệu mới; công nghiệp du lịch, công nghiệp giải trí (như: du thuyền, taxi nước, mô tô nước, thủy phi cơ, kinh khí cầu,...) phục vụ phát triển kinh tế biển. (3) Tiếp tục phát triển công nghiệp dệt may, da giày, may mặc nhưng ưu tiên tập trung vào các khâu tạo giá trị gia tăng cao gắn với các quy trình sản xuất thông minh, tự động hóa. (4) Chính sách phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, khai thác và phát huy tối đa các lợi thế công nghiệp trung ương, phát triển đồng bộ công nghiệp địa phương, công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ phục vụ ngành than, công nghiệp chế biến từ chủ yếu xuất khẩu tài nguyên khoáng sản - sản phẩm thô (than, đất sét, cát, thủy tinh...) sang tăng nhanh tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm chế biến, chế tạo, có hàm lượng giá trị tăng cao, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, giải quyết và bảo vệ môi trường. (5) Ưu tiên phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp và nông thôn, nhất là công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản. Tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp tập trung theo quy hoạch gắn với ban hành cơ chế thu hút đầu tư nhằm sớm lấp đầy các khu công nghiệp. (6) Ưu tiên ứng dụng các thành tựu mới của ngành công nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông; phổ cập công nghệ kỹ thuật số, tự động hóa, thiết bị cao cấp, vật liệu mới, công nghệ sinh học; phát triển công nghiệp sáng tạo, công nghiệp văn hóa. (7) Các chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp nền tảng phải theo cơ chế thị trường, tuân thủ các điều khoản cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết, có thời hạn cụ thể. Khuyến khích khu vực tư nhân tham gia. Tránh dàn trải trong lựa chọn các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp nền tảng bảo đảm đủ các nguồn lực cần thiết.
5- Xây dựng chính sách công nghiệp để khai thác triệt để lợi thế địa kinh tế để phát triển nhanh, chuyên sâu một số ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược, có lợi thế cạnh tranh như: (1) Xây dựng, hình thành các khu công viên công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn tỉnh nhằm phát triển dịch vụ thông minh sáng tạo, là đòn bẩy và điểm kết nối để tạo ra các năng lực mới về thành phố thông minh và sáng tạo, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế tri thức thông tin của khu vực, tạo động lực phát triển các ngành có lợi thế của Quảng Ninh như kinh tế biển, logistic và thu hút các doanh nghiệp CNTT trong, ngoài nước, thu hút các chuyên gia CNTT có trình độ cao về làm việc tại đây nhằm hình thành nền hệ sinh thái nội dung số của tỉnh. (2) Xây dựng mô hình khu công nghệ cao Quảng Ninh, Công viên công nghệ Quảng Ninh cần xây dựng theo hướng có các phân khu chức năng: (i) Khu nông nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghệ sinh học, khu đào tạo nhân lực khoa học công nghệ, khu triển lãm công nghệ cao, khu vườn ươm doanh nghiệp... (ii) Khu nông nghiệp công nghệ cao sẽ tập trung nghiên cứu, chuyển giao các giống vật nuôi, cây trồng mới có năng suất, giá trị kinh tế cao; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao vào chế biến, xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, (iii) Khu công nghiệp công nghệ cao sẽ tập trung thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, sản xuất linh kiện, lắp ráp thiết bị điện tử, công nghệ tự động hóa, cơ khí chính xác; nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới cho sản xuất vật liệu xây dựng; hình thành các cơ sở nghiên cứu, sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, các cơ sở chế biến rác thải thành nguyên liệu, nhiên liệu... cho ngành khác (iv) Khu đào tạo nhân lực khoa học công nghệ cần xây dựng theo hướng liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước; nâng cao năng lực, tạo môi trường thực tiễn cho sinh viên đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học ngay trong Công viên công nghệ, (v) Khu triển lãm công nghệ cao cần xây dựng theo hướng kết hợp để tổ chức sự kiện công nghệ, văn hóa, hội chợ, nơi dừng chân của du khách, (vi) Công viên công nghệ Quảng Ninh thực hiện chức năng vườn ươm doanh nghiệp, là nơi khuyến khích phát triển các ý tưởng kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, (vii) Công viên công nghệ được xây dựng trên cơ sở hạ tầng một trong những khu công nghiệp của tỉnh với các chính sách ưu đãi đặc biệt...; (viii) Về địa điểm Công viên công nghệ: Cần nghiên cứu, khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng trước khi triển khai, chú trọng tại một số địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi như: Đông Triều, Quảng Yên...
6- Xây dựng chính sách công nghiệp để khai thác triệt để thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0:
Để nắm bắt cơ hội của cuộc CMCN 4.0, Quảng Ninh cần phải đặt chiến lược phát triển KHCN trong trục của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; bên cạnh đó cần cởi bỏ những trói buộc đối với doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng tính cạnh tranh; đổi mới và cải cách giáo dục đào tạo theo nguyên lý thị trường; chiến lược mở cửa hội nhập quốc tế, đẩy mạnh liên kết giữa khu vực trong nước và khu vực FDI; Quảng Ninh xác định sáng tạo khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phải bằng lực lượng doanh nghiệp công nghệ cao, ưu tiên ứng dụng KHCN cao trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược liệu; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù trong đầu tư và phát triển các thiết chế KHCN.
Về phía doanh nghiệp, để tiếp cận cuộc CMCN 4.0, các doanh nghiệp phải nhanh chóng đổi mới sáng tạo, kết nối... Đổi mới sáng tạo từ trong suy nghĩ việc làm của người lãnh đạo, tạo ra những mô hình kinh doanh mới, tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực tế ngày càng cao của khách hàng; các doanh nghiệp luôn phải săn tìm ý tưởng kinh doanh mới... Ngoài ra, các doanh nghiệp Quảng Ninh cần phải đầu tư máy móc công nghệ hiện đại gắn với đào tạo nâng cao kỹ năng của nhân viên, lao động để tối ưu hóa chi phí sản xuất. Sản phẩm hay dịch vụ trong cuộc CMCN 4.0 sẽ được sản xuất cung cấp mang tính tự động hóa cao và khả năng sản xuất hàng loạt một cách thông minh...
7- Chính sách tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp
(1) Tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi trong kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, rà soát, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện TTHC. Phấn đấu, nỗ lực toàn diện trong việc giữ vững vị trí dẫn đầu và cải thiện điểm số Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Thực hiện hiệu quả công tác đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) nhằm huy động sự vào cuộc chủ động, tích cực của các cấp, các ngành và cán bộ, công chức trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. (2) Thực thi các chính sách bảo đảm phát triển kinh tế ổn định vững chắc để tạo điều kiện thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp. Có cơ chế đặc thù và đẩy mạnh tín dụng hỗ trợ, khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp có giá trị gia tăng cao, các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ. Áp dụng các chính sách tín dụng cho vay theo lĩnh vực sản xuất, chuỗi giá trị trong sản xuất công nghiệp. Xây dựng cơ chế hoạt động hiệu quả đối với các quỹ đầu tư mạo hiểm. Đẩy nhanh kết nối liên thông giữa quản lý thuế và hải quan, giữa các cơ quan có liên quan theo cơ chế một cửa quốc gia và kết nối một cửa ASEAN. Nâng cao khả năng tiếp cận tài chính, tín dụng (kể cả vốn vay từ nước ngoài) đối với các doanh nghiệp công nghiệp, nhất là các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp. (3) Tổ chức lại thị trường các sản phẩm công nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng hàng công nghiệp nhập khẩu và sử dụng các hàng rào kỹ thuật để bảo vệ hợp lý thị trường trong nước phù hợp với các cam kết và thông lệ quốc tế. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghiệp, bảo đảm môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh. (4) Xây dựng chính sách đột phá tạo lập môi trường doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp. Triển khai đồng bộ và tích cực các đề án, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
8- Chính sách phát triển doanh nghiệp công nghiệp
(1) Đẩy nhanh việc sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp. Có chính sách khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy hình thành các tập đoàn kinh tế lớn, đa sở hữu trong lĩnh vực công nghiệp, có khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới. (2) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 08/11/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh “về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH TW Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân nhằm phát triển các doanh nghiệp tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng cho phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. (3) Khuyến khích phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp hỗ trợ thuộc mọi thành phần kinh tế. Hình thành và phát triển hệ thống các doanh nghiệp dịch vụ tư vấn phát triển công nghiệp. Hỗ trợ phát triển các nhà cung ứng trong các ngành công nghiệp ưu tiên, coi đây là cốt lõi của chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ. (4) Định hướng lựa chọn và khuyến khích dự án FDI vào các ngành công nghiệp đến năm 2030 theo hướng: Ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ “cao, mới, sạch, tiết kiệm”, sử dụng nguyên, phụ liệu của tỉnh, tiếp tục chi đầu tư cho nghiên cứu và ứng dụng phát triển khoa học - công nghệ cao trong nước, có cam kết chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực tại chỗ; ưu tiên hình thức liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp trong nước; ưu tiên các công ty đa quốc gia có thương hiệu quốc tế và có năng lực cạnh tranh cao, các doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.
9- Xây dựng chính sách thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và nguồn nhân lực nhằm cung cấp các giải pháp phát triển công nghiệp và hỗ trợ thực hiện cơ cấu lại ngành công nghiệp
(1) Đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ; kiểm soát, ngăn ngừa chuyển giao công nghệ lạc hậu, ô nhiễm môi trường. (2) Tập trung đầu tư cho nghiên cứu ứng dụng để nhanh chóng nâng cao năng lực cho công nghệ trên địa bàn tỉnh, trình độ thiết kế, chế tạo, ứng dụng kỹ thuật và công nghệ trong các lĩnh vực ngành, lĩnh vực ưu tiên. (3) Phát triển các doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong công nghiệp, đặc biệt các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên, công nghiệp hỗ trợ... (4) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học và công nghệ trong quá trình tái cơ cấu ngành công nghiệp. (5) Tiếp tục đầu tư phát triển nguồn nhân lực, trong đó thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực Quảng Ninh đến năm 2020”; tăng cường thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển những nhóm ngành mà tỉnh định hướng phát triển. (6) Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển đồng bộ, liên thông thị trường lao động công nghiệp trên địa bàn tỉnh cả về quy mô, chất lượng lao động và cơ cấu ngành nghề. Có cơ chế, chính sách để định hướng dịch chuyển lao động, nhất là lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp. (7) Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách thu hút và sử dụng thuê nhân tài có trình độ kỹ thuật chuyên môn cao, có năng lực đổi mới sáng tạo, nhất là đội ngũ chuyên gia là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. (8) Tăng cường xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân công nghiệp Quảng Ninh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. (9) Chú trọng xây dựng đội ngũ công nhân Quảng Ninh có tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức “kỷ luật và đồng tâm”, tay nghề cao, có năng lực tiếp thu và sáng tạo công nghệ mới, lao động đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; gắn bó với nhân dân, đất nước con người và quê hương Quảng Ninh.
10- Chính sách khai thác tài nguyên, khoáng sản và chính sách bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trong quá trình phát triển công nghiệp
(1) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch và triển khai thực hiện công tác quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản theo đúng các nội dung đã chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ủy ban nhân dân Tỉnh; chỉ khuyến khích áp dụng các công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản hiện đại, tiết kiệm, bảo vệ môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội bền vững; từng bước hạn chế, giảm dần sự phụ thuộc phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh vào khai thác tài nguyên, khoáng sản. (2) Thực hiện lồng ghép các yêu cầu bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai trong tất cả các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển công nghiệp; nâng cao hiệu quả hệ thống quan trắc môi trường, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở sản xuất công nghiệp nhất là cơ sở có nguy cơ cao gây ô nhiễm, sự cố môi trường... Ban hành và thực hiện các chính sách phù hợp nhằm khuyến khích các dự án đầu tư sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên và bảo vệ môi trường; quy định rõ trách nhiệm bảo vệ môi trường và có chế tài xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm; khuyến khích phát triển mạnh ngành công nghiệp môi trường và công tác xã hội hóa. (3) Tăng cường áp dụng hệ thống tổ chức sản xuất tiên tiến và ứng dụng công nghệ cao, gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.
11- Chính sách hợp tác quốc tế về phát triển công nghiệp
(1) Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp như: Thu hút đầu tư, kết nối hợp tác phát triển các khu công nghiệp trọng điểm như: Phát triển Khu công nghiệp Việt Hưng, thành phố Hạ Long theo hướng trở thành khu công nghiệp hỗ trợ với dự án Tổ hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Công nghiệp Thành Công, Khu công nghiệp sông Khoai, thị xã Quảng Yên do Tập đoàn Amata thực hiện, Khu công nghiệp dịch vụ Đầm Nhà Mạc, thị xã Quảng Yên...; Xây dựng các cơ chế thuận lợi nhằm khai thác cơ hội đầu tư, giao thương trong nước và Quốc tế. (2) Chú trọng công tác thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp ưu tiên như: Công nghiệp dịch vụ cảng biển logistics, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp điện tử, công nghiệp sinh học... Tăng cường hợp tác, xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư, tập đoàn lớn đến từ một số quốc gia như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Nga, Israel, Trung Quốc... theo hướng phát triển nền kinh tế xanh, bảo vệ môi trường, chuyển giao công nghệ và nâng cao tay nghề lao động nhằm từng bước phát triển công nghiệp theo hướng bền vững. (3) Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực cảng biển, logistic và dịch vụ kèm theo, thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng logistics, nhất là hạ tầng giao thông vận tải đường bộ, đường biển, đường hàng không... Liên kết, kết nối với các hiệp hội và các doanh nghiệp dịch vụ logistics với khu vực ASEAN và thế giới. (4) Mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp thông minh, đô thị thông minh.
12- Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách phát triển công nghiệp
(1) Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng và chính quyền về vai trò và nội dung của chính sách công nghiệp quốc gia nói chung và chính sách công nghiệp Quảng Ninh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xác định việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách công nghiệp là một trong những nội dung lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy đảng, chính quyền từ Tỉnh đến cơ sở. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển công nghiệp phù hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cấp, các ngành. (2) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp, có phân công, phân cấp rõ ràng. Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước và quản lý sản xuất kinh doanh trong công nghiệp phù hợp với đặc trưng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành, địa phương trong hoạch định và thực thi chính sách đảm bảo hiệu quả, thống nhất; khắc phục kịp thời tình trạng không thống nhất, thực thi kém hiệu quả các quy định pháp luật. (3) Mở rộng sự tham gia thiết thực, có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội, xã hội - nghề nghiệp, đối tượng chịu tác động của chính sách, người dân vào quá trình hoạch định và giám sát thực thi chính sách công nghiệp của quốc gia, của Tỉnh.
13- Danh mục các nhiệm vụ, đề án trong Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 28/6/2018 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/03/2018 của bộ Chính trị về định hướng chính sách công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
(Phụ lục danh mục các nhiệm vụ, đề án kèm theo Kế hoạch này)
Nghiên cứu, lồng ghép các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển của ngành, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác... với các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này để đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả, khả thi, tránh chồng chéo, trùng lặp.
14- Nguồn kinh phí thực hiện
Từ các nguồn vốn xã hội hóa, vốn tài trợ..., ngân sách Nhà nước (cấp tỉnh, huyện) hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch; hàng năm, căn cứ theo nhiệm vụ được giao, các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức lập dự toán, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Yêu cầu Các Sở, ban, ngành, UBND các địa phương, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan: (i) Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch; chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. Định kỳ hàng năm tiến hành đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công, chậm nhất ngày 15 tháng 12 hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (thông qua Sở Công Thương để tổng hợp), (ii) Nghiên cứu, lồng ghép các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển của ngành, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác... với các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này để đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả, khả thi, tránh chồng chéo, trùng lặp.
1. Sở Công Thương:
(i) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này. (ii) Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các địa phương để nắm bắt tình hình thực tế, đối chiếu với các quy định của pháp luật, (iii) Đôn đốc, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện hàng năm; đề xuất sửa đổi, bổ sung Kế hoạch khi cần thiết; báo cáo UBND tỉnh định kỳ trước ngày 15 tháng 01 hàng năm.
2. Sở kế hoạch và Đầu tư:
(i) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh thu hút, kêu gọi và lựa chọn nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh, (ii) Cân đối, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh từ nguồn đầu tư phát triển, nguồn đầu tư khoa học công nghệ... (nguồn sự nghiệp do Sở Tài chính tham mưu thực hiện) đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, dự án đã nêu tại Kế hoạch.
3. Sở Tài chính:
(i) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố lập dự toán kinh phí hàng năm và cả giai đoạn, tham mưu báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; (ii) Tham mưu dành nguồn lực, cân đối kế hoạch ngân sách hàng năm, báo cáo UBND tỉnh, HĐND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
4. Sở Giao thông Vận tải:
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xây dựng các phương án thu hút đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông tạo liên kết khu vực các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng, các trục giao thông chính của tỉnh kết nối với các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế trong giai đoạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
5. Sở Xây dựng:
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố (i) rà soát quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch chung các địa phương, quy hoạch chung các khu kinh tế, khu công nghiệp; đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế phối hợp liên vùng giữa các địa phương trong việc huy động nguồn lực, đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật liên vùng, (ii) rà soát, tham mưu cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi hỗ trợ khác để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu cho các nhóm đối tượng, đặc biệt là cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, các ngành công nghiệp lớn của tỉnh.
6. Sở Tài nguyên và Môi trường:
Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh, UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xác định vị trí cụ thể, dành quỹ đất phù hợp cho phát triển hạ tầng công nghiệp (các khu, cụm công nghiệp,...) theo quy hoạch, kế hoạch. Phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành khác tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách sử dụng đất để phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
7. Sở Khoa học và Công nghệ:
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: (i) hướng dẫn các địa phương xây dựng thương hiệu các sản phẩm có thế mạnh gắn với địa danh của tỉnh. Tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ nhất là sở hữu trí tuệ trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. (ii) hướng dẫn các tổ chức, cá nhân các doanh nghiệp tiếp cận được với các cơ chế, chính sách khoa học và công nghệ về hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(i) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh có các chính sách phát triển nông nghiệp gắn với phát triển các ngành kinh tế khác, nhất là phát triển công nghiệp nông nghiệp theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng gắn với thị trường, (ii) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy hải sản và thực phẩm gắn liền với bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, (iii) Phối hợp cùng Ban Xây dựng Nông thôn mới, UBND các địa phương triển khai thực hiện Đề án Chương trình “mỗi xã phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh”.
9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan: (i) hoàn thiện và triển khai thực hiện Đề án thu hút lao động và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh; phát triển nhân lực tại các khu công nghiệp, khu kinh tế đảm bảo đủ năng lực, tay nghề và kỷ luật, đáp ứng tốt nhu cầu của các nhà đầu tư. (ii) tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh về công tác đào tạo nghề công nghiệp; hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai đào tạo các nghề có liên quan đến công nghiệp.
10. Sở Thông tin và Truyền thông:
(i) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các cuộc họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí về Chính sách phát triển công nghiệp, kế hoạch, cơ chế chính sách để thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp nhằm phục vụ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, (ii) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo, đài của tỉnh chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan để thường xuyên cung cấp thông tin, tuyên truyền về các cơ chế, chính sách và các hoạt động, biện pháp, cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả cao.
11. Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ tỉnh:
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các trường Đại học tổ chức đào tạo cơ bản về hoạt động công nghiệp, công nghiệp 4.0 cho cán bộ quản lý doanh nghiệp và cán bộ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.
12. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh:
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố kêu gọi đầu tư vào trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh theo hướng công nghiệp sạch, công nghệ cao...
13. Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh:
Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố (i) tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh công tác kêu gọi, thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp và phát triển kết cấu hạ tầng công nghiệp trên địa bàn tỉnh, (ii) mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường liên kết với các hiệp hội và Doanh nghiệp công nghiệp trong khu vực; thu hút doanh nghiệp công nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, hợp tác với các doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ninh.
14. Cục Thống kê tỉnh:
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê và thu thập dữ liệu thống kê về công nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, quy định.
15. Báo Quảng Ninh, Đài PTTH Quảng Ninh:
(i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng chuyên mục về phát triển công nghiệp và triển khai các chương trình truyền thông về sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam; (ii) đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp (nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa) có thể quảng bá sản phẩm, hàng hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng, (iii) Phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình thực hiện Nghị quyết số 23, Chương trình hành động số 23, Kế hoạch này và hoạt động của các đơn vị trên địa bàn tỉnh.
16. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố của Tỉnh
(i) Căn cứ nội dung Kế hoạch và điều kiện thực tế của các huyện, thị xã, thành phố để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của huyện, thị xã, thành phố, phối hợp với các Sở, ngành chức năng của tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể hóa các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; thúc đẩy phát triển sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm của huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch, (ii) Tổ chức và huy động các nguồn lực, lồng ghép các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế xã hội khác trên địa bàn với các nhiệm vụ, đề án cụ thể trong Kế hoạch này để triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả, tránh chồng chéo, (iii) Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; kêu gọi đầu tư, hiện đại hóa, đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân.
Yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh UBND Tỉnh (qua Sở Công Thương) để giải quyết, tổng hợp, báo cáo kịp thời./.
 

	
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- Thành ủy, thị ủy, huyện ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các ban đảng của Tỉnh ủy;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam;
- Tổng công ty Đông Bắc;
- Báo QN, Đài PTTH Quảng Ninh, Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trung tâm Thông tin;
- V0 - V3, các CVNCTH;
- Lưu: VT,CN.
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PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN TRONG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 23-CTR/TU NGÀY 28/6/2018 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 23-NQ/TW NGÀY 22/3/2018 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
(Ban hành kèm theo Quyết định số 157/KH-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh)
	TT
	Nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian thực hiện

	I
	Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách phát triển công nghiệp
	Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách phát triển công nghiệp
	Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách phát triển công nghiệp
	Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách phát triển công nghiệp

	1
	Phổ biến, tuyên truyền về các định hướng chính sách công nghiệp Quốc Gia và của Quảng Ninh; các quy hoạch chiến lược của tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan đến hoạt động công nghiệp.
	Sở Công Thương
	Các cơ quan Báo, Đài, các Sở, ngành, địa phương; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh
	2018-2025

	2
	Tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng chính quyền trong việc tiếp cận và xây dựng chính sách phát triển công nghiệp theo NQ số 23 của BCT và Chương trình hành động số 23 Quảng Ninh.
	Sở TTTT
	Các cơ quan Báo, Đài; các Sở, ngành, địa phương; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
	2018-2025

	3
	Tuyên truyền, cổ vũ, biểu dương nhân tố mới và nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực phát triển công nghiệp.
	Sở TTTT
	Các cơ quan Báo, Đài; các Sở, ngành, địa phương; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
	2018-2025

	4
	Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về chính sách phát triển công nghiệp theo NQ số 23 của BCT và Chương trình hành động số 23 Quảng Ninh.
	Các cơ quan Báo QN, Đài PTTH QN
	Các Sở, ngành, địa phương; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
	2018-2025

	II
	Xây dựng chính sách quy hoạch phát triển công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và Quy hoạch chung xây dựng vùng tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050
	Xây dựng chính sách quy hoạch phát triển công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và Quy hoạch chung xây dựng vùng tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050
	Xây dựng chính sách quy hoạch phát triển công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và Quy hoạch chung xây dựng vùng tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050
	Xây dựng chính sách quy hoạch phát triển công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và Quy hoạch chung xây dựng vùng tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050

	5
	Điều chỉnh nội dung của cơ cấu lại các ngành công nghiệp vào trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và của địa phương.
	Sở KHĐT
	Các Sở, ngành, địa phương; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
	2019-2025

	6
	Xây dựng Đề án tái cơ cấu lại ngành công nghiệp Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	Sở Công Thương
	Các Sở, ngành, địa phương; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh
	2019-2022

	7
	Xây dựng đề án Khu công viên công nghệ thông tin tập trung Quảng Ninh tại phường Tuần Châu thành phố Hạ Long.
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các Sở, ngành, địa phương; các doanh nghiệp.
	2019 - 2020

	8
	Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh Quảng Ninh
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các Sở, ngành, địa phương; các doanh nghiệp.
	2019 - 2025

	9
	Xây dựng chính sách phát triển công nghiệp CNTT- Điện tử - Viễn thông (Hình thành các Khu công nghiệp CNTT- Điện tử - Viễn thông: sản xuất, gia công các sản phẩm CNTT phần cứng, điện tử, viễn thông thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao).
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các Sở, ngành, địa phương; các doanh nghiệp.
	2020 - 2030

	III
	Chính sách phân bố không gian và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp
	Chính sách phân bố không gian và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp
	Chính sách phân bố không gian và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp
	Chính sách phân bố không gian và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp

	10
	Xây dựng đề án thực hiện duy trì tăng trưởng công nghiệp bền vững, xây dựng nền “công nghiệp xanh”.
	Sở Công Thương
	Các Sở, ngành, địa phương; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
	2019-2022

	IV
	Chính sách phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp nền tảng
	Chính sách phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp nền tảng
	Chính sách phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp nền tảng
	Chính sách phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp nền tảng

	11
	Xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư trong một số ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp xanh; các dự án đầu tư phát triển các vùng nguyên liệu cho các ngành công nghiệp để tập trung nguồn lực tạo đột phá về tăng trưởng.
	Sở Công Thương
	Các Sở, ngành, địa phương; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
	2019-2022

	12
	Xây dựng gói tín dụng ưu đãi trong giai đoạn 2020 - 2025 cho các ngành công nghiệp ưu tiên phát triển;
	Chi nhánh NHNN Quảng Ninh
	Các Sở, ngành, địa phương; các doanh nghiệp; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh..
	2019-2022

	13
	Xây dựng và thực thi chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiếp cận các nguồn lực đầu tư dự án sử dụng hiệu quả năng lượng và thực hiện các dự án sản xuất sạch hơn.
	Sở KHĐT
	Sở Công Thương và các Sở, ngành, địa phương;
	2019-2022

	14
	Xây dựng hệ thống thông tin cập nhật tình hình sử dụng năng lượng của các ngành, doanh nghiệp thông qua lồng ghép một số chỉ tiêu về sử dụng năng lượng trong Điều tra doanh nghiệp hàng năm.
	Cục Thống kê tỉnh
	Các Sở, ngành, địa phương;
	2018-2020

	15
	Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất và sinh hoạt.
	Sở Công Thương
	Các Sở, ngành, địa phương; các cơ quan Báo, Đài PTTH QN
	2018-2020

	V
	Chính sách tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp
	Chính sách tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp
	Chính sách tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp
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	Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh
	Các Sở, ngành, địa phương; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
	2019-2022

	VI
	Chính sách phát triển doanh nghiệp công nghiệp
	Chính sách phát triển doanh nghiệp công nghiệp
	Chính sách phát triển doanh nghiệp công nghiệp
	Chính sách phát triển doanh nghiệp công nghiệp

	17
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	2019-2022

	23
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	Bổ sung và hoàn thiện các chính sách về bảo vệ môi trường đối với một số ngành công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; xây dựng, điều chỉnh và thực hiện hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong ngành công nghiệp, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và điều kiện thực tế của Việt Nam.
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	2018-2020

	27
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	Khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên khoáng sản, đảm bảo dự trữ tài nguyên khoáng sản phục vụ nhu cầu phát triển các ngành kinh tế trước mắt và lâu dài; hạn chế, kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu tài nguyên thô và đến năm 2020, chất dứt xuất khẩu khoáng sản chưa qua chế biến sâu.
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